	TỔNG CÔNG TY
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
Số: .............../CHKNB-KTG
V/v: Mời Báo giá
	
Hà Nội, ngày        tháng      năm 2024


Kính gửi: Quý đơn vị/doanh nghiệp
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang có nhu cầu triển khai thực hiện hạng mục: “Sửa chữa hệ thống chiếu sáng nhà ga T1, T2, VIPA – Cảng HKQT Nội Bài”. Chúng tôi trân trọng kính mời Quý đơn vị/doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá cụ thể như sau:
1. Tên hạng mục: Sửa chữa hệ thống chiếu sáng nhà ga T1, T2, VIPA – Cảng HKQT Nội Bài.
2. Nội dung chính của dự án: Thay thế bóng, máng đèn led tại nhà ga T1, T2, VIPA – Cảng HKQT Nội Bài (Chi tiết xem biểu đính kèm).
3. Mục đích báo giá: Để có cơ sở lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kính mời các đơn vị/doanh nghiệp, nhà cung cấp có nhu cầu quan tâm khảo sát (nếu cần) và cung cấp báo giá cho chúng tôi.
4. Thời gian nhận báo giá: Trước 16h00 ngày …./…./2024
5. Thông tin tiếp nhận báo giá:
- Tên đơn vị nhận báo giá: Trung tâm Khai thác ga Nội Bài – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
- Địa chỉ: Tầng 3, Nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
- Số điện thoại liên hệ: 0914571973 (Mr. Nam)
- Email: namnt5@acv.vn (các đơn vị/nhà cung cấp gửi file scan bản báo giá qua email trên).
Trân trọng thông báo.
	


Nơi nhận:
· Như trên;
· Lưu KTG;
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2
PHỤ LỤC
MẪU BÁO GIÁ
Kính gửi: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
Theo yêu cầu của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chúng tôi, Công ty _________ báo giá cho dự án/ hạng mục “Sửa chữa hệ thống chiếu sáng nhà ga T1, T2, VIPA – Cảng HKQT Nội Bài” như sau:
	TT
	Tên hàng hóa/dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Nguồn gốc, xuất xứ 
	Thời hạn bảo hành
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Thành tiền
	
Thuế GTGT
	Thành tiền
(VND)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8%
	10%
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13) =(10) + (11) hoặc (12)

	I
	Vật tư phục vụ sửa chữa tại nhà ga T1

	1
	Bóng tuýp led T5/0,6M/8W/6500K/G5 
	- Loại bóng: T5
- Loại đui: G5
- Công suất: 8W
- Nhiệt độ màu: 6500K (mã màu 865)
- Chiều dài bóng: 0,6m
- Quang thông: 1.050 lm
- Tuổi thọ: 30.000h
(đã bao gồm 03 chiếc đầu cốt D4 bọc nhựa đỏ/vàng/ xanh)
	CorePro LEDtube 8W 865 600mm G5 I APR
	Philips/Trung Quốc
	Tối thiểu 12 tháng
	668
	Cái
	
	
	
	
	

	2
	Bóng tuýp led T5/1,2M/16W/6500K/G5 
	- Loại bóng: T5
- Loại đui: G5
- Công suất: 16W
- Nhiệt độ màu: 6500K (mã màu 865)
- Chiều dài bóng: 1,2m       
- Quang thông: 2.100 lm     
- Tuổi thọ: 30.000h
(đã bao gồm 03 chiếc đầu cốt D4 bọc nhựa đỏ/vàng/ xanh)
	CorePro LEDtube 1150mm 16w 865 G5 I APR
	Philips/Trung Quốc
	Tối thiểu 12 tháng
	834
	Cái
	
	
	
	
	

	3
	Bóng tuýp T8/1,2M/14,7W/4000K/G13 
	- Loại bóng: T8
- Loại đui: G13 có thể xoay
- Công suất:14,7W
- Nhiệt độ màu: 4000K (mã màu 840)
- Chiều dài bóng: 1,2m
- Quang thông: 2.500lm
- Tuổi thọ: 75.000h
(đã bao gồm 03 chiếc đầu cốt D4 bọc nhựa đỏ/vàng/ xanh)
	MAS LEDtube 1200mm UO 14,7W 840 T8
	Philips/Trung Quốc
	Tối thiểu 12 tháng
	773
	Cái
	
	
	
	
	

	4
	Bộ Đèn downlight led D200/19W/4000K
	 - Loại bóng: Led downght 
- Đường kính lỗ khoét: 200mm
- Công suất: 19W
- Nhiệt độ màu: 4000K (mã mầu 840)
- Quang thông: 1.900 lm
- Tuổi thọ: 30.000h
(đã bao gồm 03 chiếc đầu cốt D4 bọc nhựa đỏ/vàng/xanh)
	DN027B G3 LED20 D200 RD
	Philips/Trung Quốc
	Tối thiểu 12 tháng
	169
	Bộ
	
	
	
	
	

	5
	Bóng đèn LED BULB 80W/6500K/E40
	- Công suất: 80W
- Nhiệt độ màu: 6500K (mã mầu 865)
- Quang thông: 8.900 lm
- Tuổi thọ: 50.000 giờ
	KBNL880
	Duhal/Việt Nam
	Tối thiểu 12 tháng
	100
	Bộ
	
	
	
	
	

	6
	Bộ đèn led Highbay 
	- Công suất 102W
- Nhiệt độ màu: 4000K (mã mầu 840)
- Cấp bảo vệ: IP65
- Góc chiếu rộng: Tối thiểu 86°
- Quang thông: 15.000lm
- Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50: tối thiểu 75.000 giờ
- Vật liệu vỏ đèn: Nhôm đúc, sơn tĩnh điện
(đã bao gồm 03 chiếc đầu cốt D4 bọc nhựa đỏ/vàng/ xanh)
	BY718P LED150/NW PSU WB
	Philips/Trung Quốc
	Tối thiểu 12 tháng
	64
	Bộ
	
	
	
	
	

	7
	Máng đèn tuýp đôi nổi
	Loại máng nổi sử dụng cho 02 bóng đèn tuýp led dài 1,2m
	BN011C 2xTLED L1200 G2 GM
	Philips/Trung Quốc
	Tối thiểu 12 tháng
	103
	Bộ
	
	
	
	
	

	II
	Vật tư phục vụ sửa chữa tại nhà ga T2, VIPA

	1
	Bóng tuýp led T5/0,6M/8W/6500K/G5 
	- Loại bóng: T5
- Loại đui: G5
- Công suất: 8W
- Nhiệt độ màu: 6500K (mã màu 865)
- Chiều dài bóng: 0,6m
- Quang thông: 1.050 lm
- Tuổi thọ: 30.000h
(đã bao gồm 03 chiếc đầu cốt D4 bọc nhựa đỏ/vàng/ xanh)
	CorePro LEDtube 8W 865 600mm G5 I APR.
	Philips/Trung Quốc
	Tối thiểu 12 tháng
	144
	Cái
	
	
	
	
	

	2
	Bóng tuýp led T5/1,2M/16W/6500K/G5 
	- Loại bóng: T5
- Loại đui: G5
- Công suất: 16W
- Nhiệt độ màu: 6500K (mã màu 865)
- Chiều dài bóng: 1,2m       
- Quang thông: 2.100 lm     
- Tuổi thọ: 30.000h
(đã bao gồm 03 chiếc đầu cốt D4 bọc nhựa đỏ/vàng/ xanh)
	CorePro LEDtube 1150mm 16w 865 G5 I APR
	Philips/Trung Quốc
	Tối thiểu 12 tháng
	174
	Cái
	
	
	
	
	

	3
	Bóng tuýp T8/1,2M/14,7W/4000K/G13 
	- Loại bóng: T8
- Loại đui: G13 có thể xoay
- Công suất:14,7W
- Nhiệt độ màu: 4000K (mã màu 840)
- Chiều dài bóng: 1,2m
- Quang thông: 2.500lm
- Tuổi thọ: 75.000h
(đã bao gồm 03 chiếc đầu cốt D4 bọc nhựa đỏ/vàng/ xanh)
	MAS LEDtube 1200mm UO 14,7W 840 T8
	Philips/Trung Quốc
	Tối thiểu 12 tháng
	6.074
	Cái
	
	
	
	
	

	4
	Bộ Đèn downlight led  D150/12W/4000K
	- Loại bóng: Led downght 
- Đường kính lỗ khoét: 150mm
- Công suất: 12W
- Nhiệt độ màu: 4000K (mã mầu 840)
- Quang thông: 1.200 lm
- Tuổi thọ: 30.000h
(đã bao gồm 03 chiếc đầu cốt D4 bọc nhựa đỏ/vàng/xanh)
	DN027B G3 LED12 D150 RD
	Philips/Trung Quốc
	Tối thiểu 12 tháng
	[bookmark: _GoBack]1.342
	Bộ
	
	
	
	
	

	5
	Bộ Đèn downlight led  D225/30W/6000K
	- Loại bóng: Led downght 
- Đường kính lỗ khoét: 215-225mm
- Công suất: 30W
- Nhiệt độ màu: 6000K
- Quang thông: 2.800 lm
- Tuổi thọ: 30.000h
(đã bao gồm 03 chiếc đầu cốt D4 bọc nhựa đỏ/vàng/xanh)
	MPE DLF-30T
	MPE/
Việt Nam
	Tối thiểu 12 tháng
	628
	Bộ
	
	
	
	
	

	6
	Bộ LED âm trần hình vuông 30W/6500K
	 - Lỗ khoét: 155x155mm                         
- Công suất: 30W
- Nhiệt độ màu: 6500K (mã mầu 865)
- Quang thông: 3000 lm
- Tuổi thọ: 50.000 giờ
(đã bao gồm  03 chiếc đầu cốt D4 bọc nhựa đỏ/vàng/xanh)
	BFB040
	Philips/Trung Quốc
	Tối thiểu 12 tháng
	104
	Bộ
	
	
	
	
	

	7
	Bộ Đèn downlight led  D170/40W/3000K
	- Loại bóng: Led downght chiếu sâu
- Đường kính lỗ khoét: 170mm
- Công suất: 40W
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 4.400 lm
- Tuổi thọ: 50.000h
(đã bao gồm 03 chiếc đầu cốt D4 bọc nhựa đỏ/vàng/xanh)
	DFA0403
	Philips/Trung Quốc
	Tối thiểu 12 tháng
	507
	Bộ
	
	
	
	
	

	8
	Bóng đèn LED BULB 40W/6500K/E27
	- Công suất: 40W
- Nhiệt độ màu: 4000K (mã mầu 840)
- Quang thông: 4.000 lm
- Tuổi thọ: 15.000 giờ
(đã bao gồm  đui sứ E27, 03 chiếc đầu cốt D4 bọc nhựa đỏ/vàng/xanh)
	TForce Core HB 40W E27
	Philips/Trung Quốc
	Tối thiểu 12 tháng
	57
	Bộ
	
	
	
	
	

	9
	Bóng đèn LED BULB 80W/6500K/E40
	 - Công suất: 80W
- Nhiệt độ màu: 6500K (mã mầu 865)
- Quang thông: 8.900 lm
- Tuổi thọ: 50.000 giờ
	KBNL880
	Duhal/Việt Nam
	Tối thiểu 12 tháng
	140
	Bộ
	
	
	
	
	

	10
	Đèn LED sân vườn Bollard II
	 - Công suất: 7W
- Nhiệt độ màu: 4000K (mã mầu 840)
- Quang thông: 200 lm
- Cấp bảo vệ IP65
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
(đã bao gồm  04 bulong nở thép inox 80xM8; 03 chiếc đầu cốt D4 bọc nhựa đỏ/vàng/xanh)
	BCP151 LED150/NW PSU 220-240V 7043
	Philips/Trung Quốc
	Tối thiểu 12 tháng
	38
	Bộ
	
	
	
	
	

	11
	Bộ đèn đường LED Philips ROADFLAIR 
	- Công suất: 200W
- Nhiệt độ màu: 4000K (mã mầu 840)
- Quang thông: 26.000 lm
- Cấp bảo vệ:  IP66
- Tuổi thọ: 100.000 giờ (L70 at Ta 35C), IP66
(đã bao gồm  03 chiếc đầu cốt D4 bọc nhựa đỏ/vàng/xanh)
	BRP393 LED260/NW 200W DM GM
	Philips/Trung Quốc
	Tối thiểu 12 tháng
	147
	Bộ
	
	
	
	
	

	12
	Máng đèn tuýp đơn nổi
	Loại máng nổi sử dụng cho 01 bóng đèn tuýp led dài 1,2m
	BN011C 1xTLED L1200 G2 GM
	Philips/Trung Quốc
	Tối thiểu 12 tháng
	269
	Bộ
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phí  (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ:  ................................................................
Các điều kiện thương mại: 
1. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
2. Thời hạn cung cấp hàng hóa, dịch vụ:  Trong vòng _____ ngày.
3. Điều kiện thanh toán / tạm ứng: 
- Tạm ứng: Nhà thầu có thể tạm ứng hoặc không tạm ứng; Trong trường hợp Nhà thầu có nhu cầu tạm ứng thì mức tạm ứng tối đa là 20% giá trị hợp đồng và Nhà thầu phải nộp bảo lãnh tiền tạm ứng. Việc thu hồi tiền tạm ứng sẽ được khấu trừ khi thanh toán.
- Thanh toán: Thanh toán 100% giá trị phần công việc được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành và hồ sơ quyết toán.
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.  
4. Địa điểm giao hàng: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: (tối thiểu 60 ngày) ngày kể từ ngày __/__/___.

............, ngày ..... tháng ..... năm 2024
         Đại diện Công ty
                                                     							   [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]  
(*) Ghi chú: Các đơn vị có thể chỉnh sửa mẫu biểu Báo giá nêu trên cho phù hợp với tính chất của dự án, hạng mục, gói thầu hàng hóa/ dịch vụ.
